TRƯỜNG THCS PHONG HẢI           BẢNG PHÂN CÔNG CBGV- NV GIẢNG DẠY- CHỦ NHIỆM- KIÊM NHIỆM
                                                                       Học kỳ 1- Năm học 2021- 2022.(Áp dụng từ tuần 01, ngày 06/9/2021)
 Lần thứ: 01
	Số TT
	
Họ và tên Giáo viên
	
Chức vụ- Kiêm nhiệm
	Chủ
nhiệm
	Giảng dạy: Môn- Khối- Lớp
	Bồi dưỡng
	Ghi chú
(Số tiết dạy, KN)

	
	
	
	
	Buổi sáng
	Buổi chiều
	
	

	1
	Hoàng Văn
	Ứng
	Phó BTCB- Hiệu Trưởng
	
	Chỉ đạo chung- Tài chính- CSVC- Hướng nghiệp 9 
	
	

	2
	Trương Công
	Hùng
	ĐUV- BTCB- Phó Hiệu trưởng- PTLĐ
	
	Chỉ đạo chuyên môn-  HĐNG 
	
	

	3
	Hồ Thị 
	Hường
	GV- CTCĐ-TTCM- Phòng lab
	
	
	Tiếng Anh 7, 9 
	T.A 7-9
	16T+KN

	4
	Nguyễn Xuân 
	Trung
	GV- BTCĐ-TPCM
	
	Thể dục 7; 8
	Thể dục  6; 9
	TD 8- 9
	16T+KN

	5
	Nguyễn Đăng
	Sung
	GV- TPT- P.Âm nhạc
	
	ÂN 6; 9
	AN 7; 8
	
	8T+KN

	6
	Đặng Văn 
	Duyên
	GV- TKHĐ
	
	Văn 9
	
	Văn 9
	14T+KN

	7
	Hồ 
	Thảnh
	GV- TTCM 
	
	Sử 6; 9- GDĐP
	
	Sử 9
	4T+KN

	8
	Cao Chánh
	Mãi
	GV-TTCM
	
	Toán 6; 9
	
	Toán 6- 9
	16T+KN

	9
	Trương Như
	Sự
	GV- P. Mỹ Thuật
	6/1
	MT 6; 9- HĐTN, HN 6/1
	MT 7;8
	
	7T+CNh

	10
	Mai Thị
	Hường
	GV
	6/2
	Văn 6/2; HĐTN, HN 6/2
	Văn 8/2
	Văn 8
	10T+CNh

	11
	Cao Thị 
	Nguyệt
	GV
	7/1
	
	Văn 7
	Văn 7
	10T+CNh

	12
	Lê Văn
	Tiến
	GV
	7/2
	Địa 6; 9
	Địa 7; 8
	Địa  8- 9
	14T+CNh

	13
	Hồ Thị
	Hà
	GV- TPCM
	8/1
	Văn 6/1
	Văn 8/1
	Văn 6
	9T+CNh

	14
	Trương Thị
	Thu
	GV
	8/2
	C.Nghệ 6
	GDCD 7; 8
	
	6T+CNh

	15
	Hoàng Thị
	Hằng
	GV- P.Sinh
	9/1
	Sinh 9
	Sinh 7;  8
	Sinh 8- 9
	12T+CNh

	16
	Hoàng Thị
	Nguyệt
	GV
	9/2
	GDCD 6
	GDCD 9; C.Nghệ 7
	
	8T+CNh

	17
	Hoàng Thị
	Ân
	GV- TPCM- P.Hóa
	
	Hóa 9; KHTN 6
	Hóa 8
	Hóa 8-9
	14T

	18
	Phan Thanh
	Thoát
	GV- P.Lý- C.Nghệ
	
	Lý 9; C. Nghệ 9; KHTN 6
	Lý7; 8; C. Nghệ 8
	Lý 8- 9
	16T

	19
	Nguyễn Viết
	Châu
	GV-Ttra- QT Mạng web- Cổng- PCGD
	
	
	Toán 7; 8
	Toán 7- 8
	16T+KN

	20
	Nguyễn Mạnh
	Hùng
	GV- Thư viện
	
	
	Sử 7; 8
	Sử 8
	8T+KN

	21
	Trần Minh
	Dung
	GV-Phòng Tin
	
	Tin 6; 9
	Tin  7; 8
	Tin 8- 9
	14T

	22
	Nguyễn Thị
	Hải
	GV
	
	T.Anh 6
	T.Anh 8
	T.A6- 8
	12T

	23
	Hồ
	Thạnh
	NV Thiết bị- QLTB- các P. Thực hành
	
	/
	/
	
	

	24
	Phạm Thị Nữ
	Ánh
	NV Y tế học đường- Phổ cập GD- TPVP
	
	/
	/
	
	

	25
	Phan Thị Hải
	Thủy
	NV Kế toán- PCGD
	
	/
	/
	
	

	26
	Trần Thị Mỹ
	Hương
	NV văn Thư - QTM- PCGD- TTVP
	
	/
	/
	
	

	27
	Phan 
	Thuần
	NV Bảo vệ
	
	/
	
	



Tổng số lớp: 08 lớp(02 lớp 6; 02 lớp 7; 02 lớp 8; 02 lớp 9)
Lớp học 02 buổi/ngày: 02 lớp 7 và 02 lớp 9
Lớp học buổi sáng: 02 lớp 6
Lớp học buổi chiều: 02 lớp 8



                                     
                                                                                                                                                                                                   Phong Hải, ngày 06 tháng 9 năm 2021                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG




                                                                                                                                                                                                                Trương Công Hùng
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